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Chẩn đoán N %

Không van 3 lá kèm không (hẹp) van 
động mạch phổi

13 16,5

Không (hẹp) van động mạch phổi 21 26,6

Không van 3 lá kèm chuyển vị đại động 
mạch 

4 5,1

Không (hẹp) van động mạch phổi kèm 
chuyển vị đại động mạch

22 27,8

Không (hẹp) van động mạch phổi kèm 
thất phải 2 đường ra

13 16,5

Bệnh Ebstein 6 7,6
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   Trước mổ      Sau mổ       p

SpO2 (%) 72,5 ± 8,4 83,4 ± 6,0 < 0,001

Dung tích hồng cầu (%) 55,3 ± 7,5 42,9 ± 8,0 < 0,001

Hemoglobin (g/dl) 18,0 ± 2,7 14,3 ± 2,8 < 0,001

 

Hở van nặng
(n = 21)

Không hở van nặng
(n = 57)

p

Thở máy (ngày)
Trung bình
Trung vị (min-max)

5,4
2 (1-30)

4,9
1 (1-79)

  0,006

2
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Nằm hồi sức (ngày)
Trung bình
Trung vị (min-max)

11,2
5 (2-78)

6,5
3 (2-79)

 0,001

Nằm viện sau mổ (ngày)
Trung bình
Trung vị (min-max)

23,9
18 (2-87)

16,9
11 (6-125)

0,075

Sống mà không phải dùng thuốc điều trị suy 
tim

7 
(33,3%)

45 
(78,9%)

< 0,001
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